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	QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành Quy chế Đánh giá viên chức

trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với quy định trong Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ

Đánh giá viên chức trong các đơn vị

sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BYT

ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với viên chức lãnh đạo, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (sau đây gọi chung là viên chức).

Điều 2. Mục đích đánh giá

1. Đánh giá viên chức nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của viên chức và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

2. Đánh giá viên chức để làm rõ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và kết quả công tác của viên chức làm cơ sở xây dựng quy hoạch, bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Điều 3. Nguyên tắc và yêu cầu đánh giá

1. Khi đánh giá phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch và công bằng.

2. Đánh giá gắn với chức danh, nhiệm vụ, trách nhiệm của người được đánh giá và làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, hiệu quả công tác và chiều hướng phát triển của viên chức.

Điều 4. Căn cứ đánh giá

1. Tiêu chuẩn cán bộ (tiêu chuẩn chung của cán bộ được xác định theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII về chiến lược cán bộ và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ).

2. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ công chức.

3. Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4. Tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo, quản lý do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

5. Chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả hoàn thành.

6. Môi trường và điều kiện nơi viên chức thực hiện nhiệm vụ.

7. Kết quả hoạt động chung của đơn vị mà viên chức đang công tác.

Điều 5. Thẩm quyền đánh giá

1. Trưởng khoa, phòng hoặc tổ chức tương đương đánh giá viên chức chuyên môn nghiệp vụ mà mình trực tiếp sử dụng.

2. Thủ trưởng đơn vị đánh giá cấp phó của mình và Trưởng, Phó khoa, phòng hoặc tổ chức tương đương.

3. Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp đánh giá Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Điều 6. Hình thức đánh giá

Đánh giá viên chức được thực hiện dưới các hình thức sau đây:

1. Viên chức tự nhận xét, đánh giá.

2. Tập thể viên chức nơi viên chức làm việc tham gia nhận xét, đánh giá.

3. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức nhận xét, đánh giá.

Điều 7. Thời điểm đánh giá

1. Đánh giá hàng năm được thực hiện vào cuối năm hoặc vào thời điểm kết thúc năm học đối với các cơ sở đào tạo.

2. Đánh giá đột xuất khi xem xét bổ nhiệm ngạch viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển viên chức lãnh đạo.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền của viên chức khi được đánh giá

1. Viên chức được nhận xét, đánh giá phải nghiêm túc, trung thực tự phê bình và phê bình.

2. Viên chức có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu ý kiến về những nội dung không tán thành trong nhận xét, đánh giá đối với bản thân mình và được thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quản lý tài liệu, hồ sơ đánh giá

Các văn bản nhận xét, đánh giá viên chức và các tài liệu liên quan phải được lưu giữ trong hồ sơ viên chức.

Chương II

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Điều 10. Nội dung đánh giá hàng năm

1. Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ:

Đánh giá tập trung vào những nội dung chính sau đây:

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: khối lượng, chất lượng và hiệu quả công việc theo từng vị trí, trong từng thời gian.

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị và việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ về mọi mặt: chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

- Tính trung thực trong công tác.

- Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật.

- Tinh thần đoàn kết, phê bình và tự phê bình.

- Thái độ chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

- Sự hợp tác, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Ý thức xây dựng đơn vị và xã hội.

- Tinh thần phục vụ nhân dân trong đó chú ý tới việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp.

2. Đối với viên chức lãnh đạo:

Đánh giá như Khoản 1 và thêm những nội dung sau:

a) Năng lực quản lý, lãnh đạo đơn vị, bộ phận.

b) Kết quả hoạt động của đơn vị, bộ phận.

Điều 11. Nội dung đánh giá đột xuất

1. Khi xét bổ nhiệm ngạch:

Đánh giá về hiểu biết, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học so với tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch bổ nhiệm.

2. Khi xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển viên chức lãnh đạo:

Đánh giá theo Tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành; chiều hướng và khả năng phát triển; mức độ tín nhiệm của tập thể.

Điều 12. Phương pháp đánh giá

Sử dụng phương pháp nhận xét hoặc cho điểm theo tiêu chí để đánh giá và phân loại viên chức.

Điều 13. Phân loại viên chức hàng năm

Căn cứ vào kết quả đánh giá theo nội dung tại Điều 10 Quy chế này, phân thành 3 mức như sau:

1. Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ: là người hoàn thành vượt mức các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng và thời gian; có đề xuất sáng kiến, cải tiến đã được áp dụng trong thực tiễn làm tăng hiệu quả và chất lượng công tác; gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức theo quy định. Nếu đánh giá theo phương pháp chấm điểm thì tỷ lệ điểm phải đạt từ 90 % tổng số điểm trở lên.

2. Hoàn thành chức trách nhiệm vụ: là người hoàn thành các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng và thời gian; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức theo quy định. Nếu đánh giá theo phương pháp chấm điểm thì tỷ lệ điểm đạt từ 50-90 % tổng số điểm.

3. Chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ: là người chưa hoàn thành các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng và thời gian hoặc có thiếu sót về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống hoặc chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức theo quy định. Nếu đánh giá theo phương pháp chấm điểm thì tỷ lệ điểm đạt dưới 50 % tổng số điểm.

Chương III

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Mục 1

Đánh giá hàng năm

Điều 14. Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ

1. Viên chức viết bản tự nhận xét, đánh giá (theo mẫu số 1A kèm theo Quy chế này) hoặc tự đánh giá bằng cách chấm điểm theo tiêu chí (theo mẫu số 2A kèm theo Quy chế này).

2. Tập thể viên chức cùng làm việc trong đơn vị khoa, phòng hoặc tổ chức tương đương tham gia ý kiến vào bản nhận xét, đánh giá của viên chức và ghi phiếu phân loại (theo mẫu số 3).

3. Trưởng khoa, phòng hoặc tổ chức tương đương đánh giá viên chức theo từng nội dung quy định ở trên và tham khảo ý kiến góp ý và phân loại của tập thể để tổng hợp và phân loại viên chức.

4. Trưởng khoa, phòng và tổ chức tương đương phải thông báo ý kiến đánh giá đến từng viên chức được đánh giá.

Điều 15. Đối với viên chức lãnh đạo là cấp phó đơn vị và Trưởng Phó khoa, phòng hoặc tổ chức tương đương

1. Viên chức lãnh đạo viết bản tự nhận xét, đánh giá (theo mẫu số 1B kèm theo Quy chế này) hoặc tự đánh giá bằng cách chấm điểm theo tiêu chí (theo mẫu số 2B kèm theo Quy chế này).

2. Tập thể viên chức cùng làm việc trong khoa, phòng hoặc tổ chức tương đương tham gia ý kiến và ghi phiếu phân loại (theo mẫu số 3).

3. Tập thể lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo các khoa, phòng (cán bộ chủ chốt đơn vị) tham gia ý kiến và ghi phiếu phân loại (theo mẫu số 3)

4. Bộ phận quản lý nhân sự tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá của cá nhân, ý kiến nhận xét của tập thể, kết quả ghi phiếu phân loại báo cáo Thủ trưởng đơn vị.

5. Thủ trưởng đơn vị trên cơ sở tự nhận xét, đánh giá của viên chức lãnh đạo, tham khảo ý kiến góp ý, phân loại của tập thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của khoa, phòng để phân loại viên chức lãnh đạo.

6. Thủ trưởng đơn vị phải thông báo ý kiến đánh giá đến từng viên chức lãnh đạo được đánh giá.

Điều 16. Đối với thủ trưởng đơn vị

1. Thủ trưởng đơn vị viết bản tự nhận xét, đánh giá (theo mẫu số 1C kèm theo Quy chế này) hoặc tự đánh giá bằng cách chấm điểm theo tiêu chí (theo mẫu số 2C kèm theo Quy chế này).

2. Tập thể viên chức cùng làm việc trong khoa, phòng hoặc tổ chức tương đương tham gia ý kiến và ghi phiếu phân loại (theo mẫu số 3).

3. Tập thể lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo các khoa phòng (cán bộ chủ chốt đơn vị) tham gia ý kiến và ghi phiếu phân loại (theo mẫu số 3).

4. Tập thể lãnh đạo đơn vị tham gia ý kiến và ghi phiếu phân loại (theo mẫu số 3).

5. Bộ phận quản lý nhân sự tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá của cá nhân; ý kiến nhận xét và kết quả ghi phiếu phân loại của tập thể viên chức, cán bộ chủ chốt và tập thể lãnh đạo đơn vị, báo cáo người có thẩm quyền đánh giá.

6. Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp nhận xét đánh giá viên chức, tham khảo ý kiến góp ý, phân loại của tập thể và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị để phân loại viên chức lãnh đạo.

7. Thủ trưởng cơ quan cấp trên phải thông báo ý kiến đánh giá đến từng viên chức lãnh đạo được đánh giá.

Mục 2

Đánh giá đột xuất

Điều 17. Đánh giá khi xét bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển

Quy trình nhận xét, đánh giá khi xét bổ nhiệm ngạch viên chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển viên chức lãnh đạo thực hiện theo các quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Vụ Tổ chức Cán bộ là đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức thực hiện Quy chế này ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, Thủ trưởng đơn vị báo cáo về Vụ Tổ chức Cán bộ để tổng hợp, đề nghị Bộ trưởng xem xét, bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.
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